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BÁO CÁO

Các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2021



Thực hiện văn bản số 879/UBND –VP ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021. Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo các giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 cụ thể như sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp gắn với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh gắn với thực hiện Đề án “ Chương trình mỗi xã một sản phẩm”, cụ thể đó là:

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh bổ sung, đồng nhất quy hoạch chi tiết các vùng phát triển sản xuất trong quy hoạch đất đai, quy hoạch rừng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển vùng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp và phát huy lợi thế của địa phương, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo phát triển bền vững.

- Bám sát chỉ tiêu kế hoạch tỉnh, huyện giao, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân sản xuất trên nương, dưới ruộng đảm bảo diện tích canh tác lúa 02 vụ 572 ha, lúa 01 vụ đạt 2.040 ha; hướng dẫn nhân dân các biện pháp cải tạo đưa diện tích khai hoang, phục hóa mới vào sản xuất; vận dụng các chính sách hỗ trợ tiếp tục đưa các giống lúa, ngô có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu tốt vào thí điểm, nhân rộng đại trà như: ADI 168, Hana112, Phú ưu 1, Nếp 97, ngô lai PC 789 …đảm bảo cơ cấu giống lúa có chất lượng đạt 60%, 40% còn lại là các giống địa phương; đối với sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân chỉ đạo tập trung gieo cấy trà xuân muộn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán để hạn chế ảnh hưởng của thiên tai rét đậm, rét hại; khuyến khích chuyển đổi sang các cây trồng cạn như đậu đỗ, lạc, khoai… tại những khu vực không đảm bảo điều kiện nước tưới thường xuyên. Đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa, máy móc thiết bị vào sản xuất như làm đất, sơ chế nông sản nhằm giảm bớt chi phí đầu tư, tổn thất sau thu hoạch; tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân trong việc áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp khó lường, áp dụng hiệu quả các biện pháp quản lý dinh dưỡng hợp lý và phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây trồng, đảm bảo giữ vững an ninh lương thực trên địa bàn và một phần lương thực chất lượng xuất bán ngoài huyện, năm 2021 tổng SLLT cây có hạt huyện đạt 26.916,11tấn.

- Tiếp tục phát triển mở rộng diện tích một số cây trồng hàng năm, ngắn ngày đem lại hiệu quả kinh tế nhanh cho người dân như khoai sọ khoảng 20 ha, đậu đỏ 5 ha, su su 10 ha, chanh leo 15 ha tại các xã Trung Thu, Sính Phình, Tủa Thàng, Lao Xả Phình, Sín Chải.

- Rà soát lựa chọn thực hiện trồng các cây ăn quả, cây lâu năm chủ lực phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu các địa phương như tại các xã phía Bắc các loại cây bán ôn đới (lê, đào, hồng, mận, sơn tra), phía Nam là các loại cây trồng ưa khí hậu bán nhiệt đới như mít, xoài, nhãn, bưởi, cam…; rà soát phát triển mở rộng diện tích vùng trồng cây mắc ca tại các xã phía Nam của huyện.

- Duy trì diện tích 595,9 ha chè hiện có tại các xã phía Bắc, tăng cường áp dụng các biện pháp chăm sóc, đốn tỉa tạo tán nhằm tăng năng suất, sản lượng chè thu hái. Tổ chức gieo ươm cây giống chè Shan Tuyết phục vụ trồng mới năm 2023, 2024; tiếp tục nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý, bảo hộ trí tuệ đối với các sản phẩm chè đạt sao OCOP, khuyến khích, hỗ trợ các đơn vị chế biến kinh doanh sản phẩm chè đầu tư cho chế biến sâu (chè tinh bột, chè túi lọc), đa dạng đổi mới mẫu mã các loại sản phẩm chè; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm chè có chất lượng tốt tại các hội chợ, siêu thị trong và ngoài tỉnh.

- Thành lập Tổ công tác liên ngành huyện phối hợp UBND các xã tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV của các cơ sở và và việc sử dụng của người dân trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc BVTV trong canh tác nông nghiệp, chuyển đổi thay thế bằng sử dụng các chế phẩm sinh học, thuốc vi sinh; rà soát, xây dựng lắp đặt các bể thu gom vỏ lọ, bao bì thuốc BVTV tại các khu vực sản xuất tập trung nhằm hạn chế ảnh hưởng tác động môi trường và sức khỏe nhân dân.
- Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, quan tâm xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đạt sao OCOP năm 2019 – 2020; phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh tổ chức học tập kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình các cấp và các chủ thể năm 2021; rà soát, ban hành kế hoạch, hỗ trợ xây dựng phát triển một số sản phẩm có tiềm năng thực hiện chương trình OCOP năm 2021 như sản phẩm thêu truyền thống xã Tả Sìn Thàng, cá Sông Đà xã Tủa Thàng...; quan tâm xây dựng hoặc hỗ trợ thuê gian hàng tại chợ trung tâm huyện để quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương.
- Tiếp  tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó quan tâm hơn nữa đến phát triển sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn. Các xã cần chủ động rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của giai đoạn, của từng năm, phân công nhiệm vụ thể đối với từng ban ngành, đoàn thể, thôn bản, lãnh đạo, cán bộ, công chức xã phụ trách từng nội dung tiêu chí, đối với các thôn bản được lựa chọn xây dựng nông thôn mới; các thành viên Ban chỉ đạo, đơn vị được giao phụ trách xã cần tăng cường sự phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, thống nhất trong việc đánh giá số liệu tiêu chí 6 tháng, hàng năm đối với xã, báo cáo kịp thời theo quy định. Tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai đối với các xã phấn đấu nông thôn mới trong giai đoạn 2021 – 2025 là Mường Báng, Mường Đun, Tủa Thàng, đối với các xã còn lại cần tập trung rà soát lựa chọn tối thiểu từ 1-2 tiêu chí có khả năng sắp hoàn thành, dễ thực hiện, tập trung các nguồn lực, phát động các phong trào phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.  
2. Các giải pháp phát triển chăn nuôi, thủy sản, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh 

 Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi các loại vật nuôi là thế mạnh của huyện như  trâu, bò, dê, lợn, gà địa phương theo quy mô nông hộ và hướng sản xuất hàng hóa; mở rộng diện tích trồng cỏ, ngô sinh khối chủ động nguồn thức ăn tươi cho gia súc, nhân rộng phương thức ủ chua thức ăn vỗ béo gia súc; thực hiện nghiêm việc tiêm phòng, phun phòng định kỳ 2 đợt/năm cho đàn gia súc, nơi chăn nuôi tập trung và tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó mèo; thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình phòng chống đói rét và dịch bệnh trên địa bàn; ký cam kết cơ sở, hộ chăn nuôi an toàn, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tận dụng điều kiện mặt nước các ao, hồ thủy lợi trên địa bàn để nuôi thủy sản; điều chỉnh phương thức từ nuôi trồng quảng canh sang hướng thâm canh, áp dụng kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng tại các xã Tủa Thàng, Huổi Só, Sín Chải vùng ngập lòng hồ sông Đà; thí điểm, thử nghiệm các giống cá có giá trị kinh tế cao như cá chép giòn, cá quả, cá lăng chấm, ba ba…; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại chợ trung tâm, cửa hàng đầu mối huyện, ưu tiên khuyến khích các đơn vị trường học trên địa bàn sử dụng nguồn thực phẩm thủy sản sản xuất tại địa phương; đẩy mạnh hoạt động HTX dịch vụ nông nghiệp Tủa Thàng trong việc liên kết và tiêu thụ sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, chủ động liên hệ tìm đầu ra sản phẩm.


3. Về bảo vệ và phát triển rừng
Bảo vệ diện tích rừng hiện có 25.922 ha và diện tích rừng tăng thêm hàng năm; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, vốn hỗ trợ phát triển lâm nghiệp của tỉnh để rà soát bảo vệ diện rừng tăng thêm, tập trung khoanh nuôi tái sinh mỗi năm tối thiểu 200 ha để đẩy nhanh độ che phủ rừng, khẩn trương tổ chức rà soát thực hiện giao diện tích rừng còn lại đến hộ gia đình, cộng đồng thôn bản là cơ sở  thực hiện các chính sách bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh việc trồng rừng sản xuất, cây phân tán trên địa bàn, ưu tiên phát triển cây lâm sản ngoài gỗ để người dân có thêm thu nhập như sa nhân, thảo quả, mắc ca… phấn đấu độ che phủ rừng hàng năm tăng từ 0,4% trở lên. Tăng cường hoạt động tổ đội xung kích địa phương trong bảo vệ rừng – PCCCR, duy trì hoạt động phối hợp giữa 3 lực lượng theo quy chế đã ban hành, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật có tính chất hoạt động ngày càng phức tạp, tinh vi.

4. Về phát triển HTX, các mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại trong sản xuất nông nghiệp
Các xã, thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động thành lập các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn, xác định kinh tế tập thể HTX là nòng cốt có vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất vùng hàng hóa, là cầu nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương, quan tâm tư vấn, hỗ trợ các đơn vị đăng ký tham gia chủ thể các sản phẩm OCOP có tiềm năng; vận dụng các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại địa phương, thông tin tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi hỗ trợ khuyến khích HTX, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trên địa bàn tích cực mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ chế biến, bảo quản, đa dạng loại hình kinh doanh dịch vụ qua đó góp phần thúc đẩy doanh nghiệp, HTX  phát triển sản xuất, tăng doanh thu, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn từ đó giúp gia tăng giá trị kinh tế ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó tiếp tục khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trang trại hộ gia đình áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học, sản xuất theo hướng hữu cơ vào trồng trọt, chăn nuôi khép kín, đảm bảo chất lượng bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường.
5. Kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
Khẩn trương tổ chức rà soát diện tích nhu cầu tham gia thực hiện trồng cây Mắc ca quy mô lớn 2.000 ha tại các xã phía Nam và xã Sính Phình để có cơ sở làm việc với các nhà đầu tư lớn; UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận tích cực tham gia các chương trình, dự án có doanh nghiệp, tổ chức tham gia liên kết; tiếp tục tạo mọi điều kiện về cấp phép các điều kiện thủ tục kinh doanh trên địa bàn; thông tin triển khai đến các đơn vị, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn về các chính sách, danh mục các dự án hỗ trợ khuyến khích kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tại các Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND tỉnh, Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh, Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên; các chi nhánh Ngân hàng Liên Việt, Nông nghiệp và PTNT… tăng cường thông tin, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chính sách hỗ trợ tín dụng cho các Doanh nghiệp, HTX muốn đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.
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